
Phụ biểu số 01 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số   339 /BC-UBND ngày  14 /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT Số văn bản Nội dung Ngày tháng
ban hành Đơn vị Ghi

chú
I Kế hoạch

1 133/KH-UBND Về Triển khai thực Chương trình xây dựng Nông thôn
mới năm 2024 trên địa bàn huyện Phong Thổ 15/04/2024 UBND huyện

2 146/KH-UBND về Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024 26/04/2024 UBND huyện

3 188/KH-UBND Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia Xây dựng nông thôn mới năm 2024 05/6/2024 UBND huyện

4 148/KH-UBND Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2024 26/4/2024 UBND huyện

II Công văn

1 286/UBND-NN
Triển khai Văn bản Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ
xét, công nhận và công bố “Thôn, bản đạt chuẩn nông
thôn mới”, trên địa bàn tỉnh Lai Châu

29/02/2024 UBND huyện

2 24/VPĐP-NTM xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây
dựng NTM năm 2024 07/03/2024 UBND huyện

3 435/UBND-NN v triển khai thực hiện Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg
ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ 19/03/2024 UBND huyện

4 165/BC-UBND
Tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Thổ Quý I năm
2024

30/03/2024 UBND huyện

5 38/VPĐP-NTM đôn đốc xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình
MTQG xây dựng NTM năm 2024 09/04/2024 UBND huyện

6 526/UBND-NN Tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng
nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 02/04/2024 UBND huyện

7 551/UBND-NN

tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu
của Bộ tiêu chí tỉnh Lai Châu về xã nông thôn mới, Bộ
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; cụ thể
Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới

04/04/2024 UBND huyện

8 184/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Thổ 05/04/2024 UBND huyện

9 640/UBND-NN Chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn kiểm tra Chương trình
MTQG xây dựng NTM năm 2024 17/04/2024 UBND huyện

10 794/UBND-NN triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày
17/4/2024 của UBND tỉnh Lai Châu 10/5/2024 UBND huyện

11 916/UBND-NN báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng
NTM  6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 28/05/2024 UBND huyện

12 980/UBND-NN báo cáo công tác hỗ trợ, hướng dẫn HTX Trái Tim xây
dựng hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP. 05/6/2024 UBND huyện
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Phụ biểu số 02
KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HUY ĐỘNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số    339 /BC-UBND ngày  14 /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)
ĐVT: Tr. Đồng

TT Nội dung

Kế hoạch huy động giai đoạn 2021-2025

Ghi chú
ĐVT

Kết quả huy động GĐ 2021-
2023

Kết quả huy động
năm 2024

Năm
2021

Năm
2022

Năm
2023

Kế
hoạch
năm
2024

Thực
hiện đến

tháng
6/2024

1 Lớp tập huấn Lớp 2 2 2

2 Hội Nghị Hội nghị 2 2 2

3 Xây dựng chuyên trang,
chuyên đề, tờ rơi..

4 Tin, bài, phóng sự 15 23 28 30 12

5 Dân góp đất m2 7.570 58.690

6 Dân góp công lao động công 4.676 1.790

7 Dân góp tiền mặt, hiện vật(
quy ra tiền) 439,3 0
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Phụ biểu số 03   KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số   339  /BC-UBND ngày  14 /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT TÊN XÃ

NHÓM
I  Quy
Hoạch

NHÓM II
Hạ Tầng kinh tế -xã hội

NHÓM III
 Kinh tế - Sản xuất

NHÓM IV
 Văn hoá - Xã hội - Môi trường

NHÓM V
Hệ thống chính

trị

Tổng số
tiêu chí
"Đạt"(TC 1)

Quy
hoạch

(TC 2)
Giao
thông

(TC3)
 Thuỷ
lợi và
phòng
chống

thiên tai

(TC 4)
Điện

(TC 5)
Trường

học

(TC 6)
 Cơ sở

vật chất
văn hóa

(TC 7)
Cơ sở hạ

tầng
thương

mại
nông
thôn

(TC 8)
Thông
tin và

Truyền
thông

(TC 9)
Nhà ở
dân cư

(TC 10)
 Thu
nhập

(TC 11)
 Nghèo
đa chiều

(TC 12)
 Lao
động

(TC 13)
 Tổ chức
sản xuất
và phát

triển
kinh tế
nông
thôn

(TC 14)
 Giáo
dục và

Đào tạo

(TC 15)
 Y tế

(TC 16)
Văn hoá

(TC 17)
 Môi

trường
và An
toàn
thực
phẩm

(TC 18)
 Hệ

thống
chính trị
và Tiếp

cận pháp
luật

(TC
19)

 Quốc
phòng
và An
ninh

Huyện Phong Thổ 16 5 16 16 9 4 16 13 5 4 4 15 7 7 10 14 4 16 16 12,31 16,75

1 Xã Mường So 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 19

2 Xã Khổng Lào 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 19

3 Xã Ma Li Pho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 19

4 Xã Huổi Luông 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 19

5 Xã Hoang Thèn 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 11 19

6 Xã Lản Nhì Thàng 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 13 19

7 Xã Nậm Xe 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12 15

8 Xã Sin Suối Hồ 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 10 15

9 Xã Bản Lang 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12 19

10 Xã Sì Lở Lầu 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 10 15

11 Xã Vàng Ma Chải 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 9 15

12 Xã Mồ Sì San 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 10 15

13 Xã Pa Vây Sử 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 15

14 Xã Tung Qua Lìn 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 15

15 Xã Dào San 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 15

16 Xã Mù Sang 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 15

Ghi chú: Tiêu chí đạt đánh số 1, chưa đạt đánh số 0.
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Phụ biểu 04: BIỂU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHONG THỔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày          /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu theo
QĐ1285/QĐ-UBND Tổng

Xã Mường So Xã Khổng Lào Xã Huổi Luông Xã Ma Li Pho

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

1 Quy hoạch 16/16 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định
hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021-2025 (trong đó có
quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và
được công bố công khai đúng thời hạn

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức
thực hiện theo quy hoạch Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

2 Giao thông Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

2.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại
thuận tiện quanh năm 100% 95,83 Đạt 100 100 Đạt 100 100,0 Đạt 100 100,00 Đạt 100 100,00

Số Km được cứng hóa 159,18 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 36,5 36,5 36,5 14,68 14,68 14,68

Tổng số Km 166,10 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 36,5 36,5 36,5 14,68 14,68 14,68

2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa,
đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm ≥80% 71,10 Đạt 100,0 100,0 Đạt 100 100 Đạt 81,54 81,54 Đạt 100 100,00

Số Km được cứng hóa 80 131,64 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 26,5 26,5 26,5 17,5 17,5 17,5

Tổng số Km 12,104 185,15 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 32,5 32,5 32,5 17,5 17,5 17,5

2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm 100% (≥80% cứng
hóa) 84,88 Đạt 100 100,0 Đạt 100 100 Đạt 81,09 81,09 Đạt 92,8 92,78

Số Km được cứng hóa 2,804 188,40 27 27 27 7,05 7,05 7,05 30,4 30,4 30,4 9,38 9,38 9,38

Tổng số Km 221,97 27 27 27 7,05 7,05 7,05 37,49 37,49 37,49 10,11 10,11 10,11

2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận
tiện quanh năm

100% (≥50% cứng
hóa) 41,68 Đạt 100,0 100 Đạt 100 Đạt 90,7% Đạt 52,74 52,74 Đạt 50,38 64,58

Số Km được cứng hóa 50 116,28 Đạt 10 10 Đạt 6,26 7,26 Đạt 10,6 10,6 Đạt 6,6 6,6

Tổng số Km 11,6 279,00 Đạt 10 10 Đạt 6,26 8,06 Đạt 20,1 20,1 Đạt 13,1 10,22

3 Thủy lợi và phòng chống thiên tai 1,9 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ
động ≥ 85% 94,03 Đạt 89,2 Đạt Đạt 100,0 Đạt Đạt 100,0 Đạt Đạt 100,0 Đạt

Diện tích được tưới tiêu 4.186 Đạt 705 Đạt Đạt 234 Đạt Đạt 335,0 Đạt Đạt 144,0 Đạt

Tổng diện tích đất sx nông nghiệp của xã 4.452 Đạt 790,72 Đạt Đạt 234 Đạt Đạt 335,0 Đạt Đạt 144,0 Đạt

3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương
châm 4 tại chỗ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

4 Điện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an
toàn từ các nguồn ≥ 95% 99,25 Đạt 100 Đạt Đạt 100,4 Đạt Đạt 99,72 Đạt Đạt 100,0 Đạt

Tổng số hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an
toàn từ các nguồn 15.967 Đạt 1.686 Đạt Đạt 896 Đạt Đạt 1.407 Đạt Đạt 658 Đạt

Tổng số hộ toàn xã 16.087 Đạt 1.686 Đạt Đạt 892 Đạt Đạt 1.411 Đạt Đạt 658 Đạt

5 Trường học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ
thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở
vật chất theo quy định (xã có từ 3 trường trở xuống)

100% đạt tiêu chuẩn
CSVC tối thiểu,

trong đó >50% đạt
tiêu chuẩn CSVC

mức độ 1

55,56 Đạt 100,0 Đạt Đạt 66,7 Đạt Đạt 66,7 Đạt Đạt 66,67 Đạt

Số trường  đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1 25,00 Đạt 3 Đạt Đạt 2 Đạt Đạt 2 Đạt Đạt 2 Đạt

Số trường trên địa bàn xã  45,00 Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt

6 Cơ sở vật chất văn hóa Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt

6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ
sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi
theo quy định Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

6.3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao
phục vụ cộng đồng. 100% 85,9 Đạt 100 Đạt Đạt 100,0 Đạt Không đạt 95,2 Không đạt Đạt 100 Đạt

Số bản có nhà văn hóa đạt chuẩn 140,00 11 11 11 10 10 10 20 20 20 9 9 9

Tổng số bản  163,00 11 11 11 10 10 10 21 21 21 9 9 9

7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa (trường hợp xã
không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, việc xét xã đạt tiêu chuẩn
nông thôn mới áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT
ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương).

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8 Thông tin và truyền thông Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính Đạt 16,00 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet Đạt 16,00 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Số bản có hệ thống loa hoạt động 132,00 Đạt 11 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 21 Đạt Đạt 9 Đạt

Tổng số bản của xã 163,00 Đạt 11 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 21 Đạt Đạt 9 Đạt

8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành Đạt 16,00 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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9 Nhà ở dân cư Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt

9.1. Nhà tạm, dột nát Không 363 Đạt 0 Đạt Đạt 0 Đạt Không đạt 32 Đạt Không đạt 22 Đạt

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥ 80% 85,67 Đạt 89,90% Đạt Đạt 80,0 Đạt Đạt 98,4 Đạt Không đạt 96,7 Đạt

Nhà đạt chuẩn 13.404 Đạt 1275 Đạt Đạt 525 Đạt Đạt 1.450 Đạt Đạt 636 Đạt

Tổng số nhà 15.646 Đạt 1418 Đạt Đạt 656 Đạt Đạt 1.474 Đạt Đạt 658 Đạt

10 Thu nhập Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) Năm 2023 ≥42 31,15 42,00 35,73 42,01 40,95

Dân số của xã 79.818,0 6.550 3.997 7.856 2.919

Giá trị thu nhập 2.486.246,1 275.116 142.831 330.020 119.542

11 Nghèo đa chiều Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 < 13% 40,70 10,68 10,68 7,76 20,74 20,74 16,24 42,44 42,44 34,78 17,17 17,17 Đạt

Số hộ nghèo của xã 6.593,0 180 185 626 113

Tổng số hộ của xã 16.199,0 1686 892 1.475 658

12 Lao động Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 70% 79,57 Đạt 82 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 76 Đạt Đạt 86 Đạt

Số lao động qua đào tạo 39.443 Đạt 3628 Đạt Đạt 2682 Đạt Đạt 4.011 Đạt Đạt 1.598 Đạt

Tổng số lao động của xã 49.568 Đạt 4417 Đạt Đạt 2682 Đạt Đạt 5.285 Đạt Đạt 1.854 Đạt

12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho
cả nam và nữ) ≥ 20% 51,74 Đạt 50,55 Đạt Đạt 72,89 Đạt Đạt 44,94 Đạt Đạt 68,18 Đạt

Số lao động có bằng cấp chứng chỉ 25.646 Đạt 2233 Đạt Đạt 1955 Đạt Đạt 2.375 Đạt Đạt 1.264 Đạt

Tổng số lao động của xã 49.568 Đạt 4417 Đạt Đạt 2682 Đạt Đạt 5.285 Đạt Đạt 1.854 Đạt

13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt

13.1. Xã có HTX hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp
tác xã Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Số HTX 37 Đạt 9 Đạt Đạt 0 Đạt Đạt 1 Đạt Đạt 4 Đạt

13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực
đảm bảo bền vững Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với
xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương
đương

Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt
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13.4. Có kế hoạch và triển khai kế
hoạch bảo tồn, phát triển làng
nghề, làng nghề truyền thống (nếu
có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi
trường

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả. Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

14 Giáo dục và Đào tạo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt

14.1. Phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo
dục tiểu học; phổ cập giáo dục
trung học cơ sở; xóa mù chữ

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ em 5 tuổi Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học
mức độ 2 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ≥98% 100,0 Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt

Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS
mức độ 2 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Trung tâm học tập cộng đồng được
đánh giá/xếp loại Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học
cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên,
trung cấp)

≥ 70% 52,65 Đạt 93,97 Đạt Đạt 70,91 Đạt Đạt 50,00 Đạt Đạt 58,73 Đạt

Số học sinh tiếp tục học THPT, BT, HN 776 Đạt 109 Đạt Đạt 39 Đạt Đạt 72 Đạt Đạt 37 Đạt

Tổng số HS tốt nghiệp THCS 1.474 Đạt 116 Đạt Đạt 55 Đạt Đạt 144 Đạt Đạt 63 Đạt

15 Y tế Không đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và
nữ) ≥90% 94,22 Đạt 79,36 79% Đạt 87,09 87% Đạt 87,17 87% Đạt 74,48 74%

Số người có BHYT 76.462 Đạt 5041 Đạt Đạt 3453 Đạt Đạt 6982 Đạt Đạt 2201 Đạt

Tổng dân số của xã 81.154 Đạt 6352 Đạt Đạt 3965 Đạt Đạt 8010 Đạt Đạt 2955 Đạt

15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Số điểm theo bộ tiêu chí 84,00 Đạt 88,5 Đạt Đạt 82,5 Đạt Đạt 86,5 Đạt Đạt 87,5 Đạt

15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao
theo tuổi) < 24% 22,46 Đạt 12,13 Đạt Không đạt 26,86 Không đạt Không đạt 29,57 Không đạt Đạt 16,75 Đạt

Số trẻ e dưới 5 tuối bị suy dinh dưỡng thể thấp còi 1.639 54 83 204 32

Tổng số trẻ e dưới 5 tuổi 7.296 445 309 690 191

15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥ 50% 61,78 Đạt 59,77 Đạt Đạt 65,17 Đạt Không đạt 68,92 Đạt Đạt 52,31 Đạt

Số hộ dân có sổ KCB Điện tử 44.853 3441 2492 5192 1390

Tổng số dân có mã ID để đủ điều kiện cấp mã 72.600 5757 3824 7533 2657

16 Văn hóa Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực
hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới ≥ 75% 89,57 Đạt 100,0 Đạt Đạt 80,0 Đạt Đạt 90,5 Đạt Đạt 100 Đạt

Số bản đạt danh hiệu văn hóa 146 Đạt 11 Đạt Đạt 8 Đạt Đạt 19 Đạt Đạt 9 Đạt

Tổng số bản của xã 163 Đạt 11 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 21 Đạt Đạt 9 Đạt

17 Môi trường và an toàn thực phẩm Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước
sạch theo quy chuẩn

Xã không thuộc khu vực 3
≥ 30% (≥ 10% từ hệ thống cấp nước
tập trung)

18,31 Đạt 47,17 Đạt 5,75 5,75 5,75 Không đạt 0 Không đạt 20,2 20,3

Số hộ sử dụng nước sạch Đạt 809 Đạt 52 52 52 134 134

Tổng số hộ của xã Đạt 1.715 Đạt 905 905 905 665 658

Xã thuộc khu vực 3
≥ 20% (≥10% từ hệ thống cấp nước
tập trung)

4,73

17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất-kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm
bảo quy định về bảo vệ môi trường ≥ 90% Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100,00 Đạt Đạt 100,00 Đạt

Số cơ sở đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường Đạt 43 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 65 Đạt

Tổng số cơ sở trên địa bàn xã Đạt 43 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 65 Đạt

17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra
tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt

17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 2m2/người Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa
bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥70% Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt 31.13%

Không đạt Không đạt

Số hộ gia đình chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên
địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 218 Đạt

Tổng số hộ của xã Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 658 Đạt

17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế
được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 100% Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt 60% Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt

17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ
sinh và đảm bảo 3 sạch ≥ 70% 42,12 Đạt 82,84 Đạt Đạt 73,38 Đạt Đạt 42,5 Đạt Đạt 74,47 Đạt

Số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước HVS 6.665 Đạt 1294 Đạt Đạt 656 Đạt Đạt 632 Đạt Đạt 490 Đạt

Tổng số hộ của xã 14.856 Đạt 1562 Đạt Đạt 894 Đạt Đạt 1488 Đạt Đạt 658 Đạt

17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn
nuôi và bảo vệ môi trường ≥ 60% Đạt 75% Đạt Không đạt 62% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ
các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 100% 100,00 Đạt 100,00 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt

17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥ 30% Không đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt

Tổng số hộ thực hiện phân loại chất thải rắn từ nguồn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Tổng số hộ của xã Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử
dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥ 30% Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt

18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Số cán bộ, công chức đạt chuẩn Đạt 22 Đạt Đạt 18 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Số cán bộ, công chức của xã Đạt 22 Đạt Đạt 18 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18.3. Tổ chức chính trị-xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành
tốt nhiệm vụ trở lên 100% 100,00 Đạt 100,00 Đạt Đạt 100 Đạt Không đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt

18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng
chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ
trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ
những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng
nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn
với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

19 Quốc phòng và An ninh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn
thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu
kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa
bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em;
tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,...) và tai nạn giao
thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các
mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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Xã Bản Lang Xã Hoang Thèn Xã Sin Suối Hồ Xã Nậm Xe Xã Mù Sang Xã Dào San
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tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024
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Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024
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Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt 100 100 Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 100,00 Đạt 100 100 Đạt 94,98 100,00 Không đạt 64,81 64,81

8,0 8,0 8,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 2,5 2,5 2,5 9,8 9,8 9,8 20,7 23,10 24,32 10,5 10,5 10,5

8,0 8,0 8,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 2,5 2,5 2,5 9,8 9,8 9,8 20,7 24,32 24,32 16,2 16,2 16,2

Đạt 61,47 61,47 Đạt 100 Đạt Đạt 100,0 Đạt Không đạt 52,53 52,53 Không đạt 57,21 57,21 Không đạt 43,10 43,10 Đạt 100,00 100,00

9,3 9,3 9,3 4,9 4,9 4,9 13 13 13 16,6 16,6 16,6 11,9 11,9 11,9 12 8,4 8,4 9,1 9,1 9,1

15,13 15,13 15,13 4,9 4,9 4,9 13 13 13 31,6 31,6 31,6 20,8 20,8 20,8 20,59 19,49 19,49 9,1 9,1 9,1

Đạt 97,22 97,22 74,81 74,81 81,68 Đạt 100,0 Đạt Đạt 59,58 59,58 Đạt 94,27 Đạt Không đạt 65,79 Đạt 76,08% Không đạt 44,96 44,96

10,48 10,48 10,48 19,6 19,6 21,4 20,7 20,7 20,7 9,58 9,58 9,58 18,1 18,1 18,1 Không đạt 6,52 6,52 Đạt 2,14 2,14

10,78 10,78 10,78 26,2 26,2 26,2 20,7 20,7 20,7 16,08 16,08 16,08 19,2 19,2 19,2 Đạt 9,91 9,91 Đạt 4,76 4,76

41,81 41,81 43,53 42,7 42,69 77,6 34,28 27,12 50,42 Không đạt 18,17 31,67 Không đạt 25,09 Đạt 50,37% Không đạt 12,50 12,50 Đạt 73,88 73,88

9,7 9,7 10,1 7,3 7,3 15,6 11,08 14,08 26,18 1,9 5,45 9,5 Không đạt 1,34 2,69 Không đạt 3,15 3,15 Đạt 6,08 6,08

23,20 23,2 23,2 17,1 17,1 20,1 32,32 51,92 51,92 28,8 30 30 Đạt 5,34 5,34 Đạt 25,19 25,19 Đạt 8,23 8,23

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 85,1 Đạt Đạt 94,9 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 97,2 Đạt Đạt 100,0 Đạt Đạt 96,41 Đạt Đạt 86,5 Đạt

Đạt 149 Đạt Đạt 352 Đạt Đạt 201,5 Đạt Đạt 381 Đạt Đạt 518,1 Đạt Đạt 88,7 Đạt Đạt 340,0 Đạt

Đạt 175 Đạt Đạt 371 Đạt Đạt 201,5 Đạt Đạt 392 Đạt Đạt 518,1 Đạt Đạt 92,0 Đạt Đạt 393,0 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Phụ biểu 04: BIỂU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHONG THỔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày          /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)
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Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 100 Đạt Đạt 100,0 Đạt Đạt 99,88 Đạt Đạt 95,02 Đạt Đạt 100,5 Đạt Đạt 97,18 Đạt Đạt 98,0 Đạt

Đạt 709 Đạt Đạt 1667 Đạt Đạt 837 Đạt Đạt 897 Đạt Đạt 1.492 Đạt Đạt 586 Đạt Đạt 1.631 Đạt

Đạt 709 Đạt Đạt 1667 Đạt Đạt 838 Đạt Đạt 944 Đạt Đạt 1.485 Đạt Đạt 603 Đạt Đạt 1.665 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 66,7 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 66,7 Đạt Không đạt 33,3 Không đạt Đạt 66,7 Đạt Không đạt 33,3 Không đạt Đạt 100,0 Đạt

Đạt 2 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 2 Đạt Không đạt 1 Đạt Đạt 2 Đạt Không đạt 1 Đạt Đạt 3 Đạt

Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt

Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt 100 Đạt Không đạt 92,3 Không đạt Không đạt 88,89 Đạt Không đạt 70,0 Không đạt Không đạt 82,4 Không đạt Không đạt 60,0 Không đạt Không đạt 84,62 Không đạt

8 8 8 12 12 13 8 8 9 6 7 6 14 14 14 6 6 6 10 11 10

8 8 8 13 13 13 9 9 9 10 10 10 17 17 17 10 10 10 13 13 13

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt

Đạt 8 Đạt Đạt 13 Đạt Đạt 9 Đạt Đạt 9 Đạt Đạt 16 Đạt Đạt 9 Đạt Không đạt 0 Đạt

Đạt 8 Đạt Đạt 13 Đạt Đạt 9 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 17 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 13 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt 0 Đạt Không đạt 74 Đạt Không đạt 10 Đạt Không đạt 21 Đạt Không đạt 54 Không đạt Không đạt 33 Không đạt Không đạt 36 Không đạt

Đạt 82,3 Đạt Không đạt 54,3 Đạt Đạt 88,9 Đạt Đạt 97,8 Đạt Đạt 93,1 Đạt Đạt 84,08 Đạt Đạt 86,9 Đạt

Đạt 567 Đạt Đạt 927 Đạt Đạt 739 Đạt Đạt 941 Đạt Đạt 1.378 Đạt Đạt 507 Đạt Đạt 1.460 Đạt

Đạt 689 Đạt Đạt 1706 Đạt Đạt 831 Đạt Đạt 962 Đạt Đạt 1.480 Đạt Đạt 603 Đạt Đạt 1.681 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

23,54 35,71 27,33 25,76 28,43 19,10 30,22

3.365 8.396 4.278 4.988 7.329 3.551 8.936

79.207 299.860 116.919 128.473 208.355 67.825 270.021

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

44,43 44,43 36,92 35,53 35,53 27,91 37,16 37,16 30,36 52,67 52,96 47,46 35,62 35,62 30,16 55,22 55,22 50,16 49,25 49,25 42,51

315 605 311 503 529 333 822

709 1.703 837 955 1.485 603 1.669

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt 89 Đạt Đạt 77 Đạt Đạt 91 Đạt Đạt 91 Đạt Đạt 79 Đạt Đạt 82 Đạt Không đạt 58 61,7

Đạt 1.598 Đạt Đạt 3.701 Đạt Đạt 2.548 Đạt Đạt 2.233 Đạt Đạt 3.758 Đạt Đạt 1.430 Đạt Đạt 3.123 Đạt

Đạt 1.792 Đạt Đạt 4.782 Đạt Đạt 2.812 Đạt Đạt 2.452 Đạt Đạt 4.758 Đạt Đạt 1.748 Đạt Đạt 5.366 Đạt

Đạt 70,98 Đạt Đạt 47,18 Đạt Đạt 59,74 Đạt Đạt 65,99 Đạt Đạt 48,32 Đạt Đạt 56,18 Đạt Đạt 38,20 40,9

Đạt 1.272 Đạt Đạt 2.256 Đạt Đạt 1.680 Đạt Đạt 1.618 Đạt Đạt 2.299 Đạt Đạt 982 Đạt Đạt 2.050 Đạt

Đạt 1.792 Đạt Đạt 4.782 Đạt Đạt 2.812 Đạt Đạt 2.452 Đạt Đạt 4.758 Đạt Đạt 1.748 Đạt Đạt 5.366 Đạt

Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 1 Đạt Đạt 2 Đạt Đạt 1 Đạt Đạt 6 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 1 Đạt Đạt 1 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt
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Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 70 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 41,18 Không đạt Đạt 49,71 Đạt Không đạt 72,73 Đạt Không đạt 42,34 Không đạt Đạt 73,73 Đạt Không đạt 29,63 Không đạt Không đạt 53,80 Đạt

Đạt 35 Đạt Đạt 85 Đạt Đạt 48 Đạt Không đạt 47 Đạt Đạt 87 Đạt Không đạt 16 Đạt Không đạt 85 Đạt

Đạt 85 Đạt Đạt 171 Đạt Đạt 66 Đạt Đạt 111 Đạt Đạt 118 Đạt Đạt 54 Đạt Đạt 158 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt 100,00 Đạt Đạt 99,39 Đạt Đạt 98,3 Đạt Đạt 98,66 Đạt Đạt 99,06 Đạt Đạt 99,0 Đạt Đạt 98,35 Đạt

Đạt 3426 Đạt Đạt 8.345 Đạt Đạt 4233 Đạt Đạt 5228 Đạt Đạt 7310 Đạt Đạt 3389 Đạt Đạt 9050 Đạt

Đạt 3426 Đạt Đạt 8.396 Đạt Đạt 4306 Đạt Đạt 5299 Đạt Đạt 7379 Đạt Đạt 3423 Đạt Đạt 9202 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 87 Đạt Đạt 89 Đạt Đạt 87 Đạt Đạt 85 Đạt Đạt 83 Đạt Đạt 82,5 Đạt Đạt 82,5 Đạt

Đạt 19,02 Đạt Đạt 16,28 Đạt Không đạt 26,67 Không đạt Đạt 19,35 Đạt Đạt 14,18 Đạt Không đạt 27,96 Không đạt Đạt 31,27 Đạt

58 92 104 113 78 130 319

305 565 390 584 550 465 1020

Đạt 78,82 Đạt Đạt 61,87 Đạt Đạt 54,11 Đạt Không đạt 56,88 Đạt Không đạt 54,92 Đạt Không đạt 60,12 Đạt Không đạt 71,40 Không đạt

2489 4794 2157 2574 3787 1.841 5408

3158 7748 3986 4525 6895 3.062 7574

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt
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Đạt 87,5 Đạt Đạt 92,3 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 90 Đạt Đạt 94,1 Đạt Đạt 90,0 Đạt Không đạt 69,23 Đạt

Đạt 7 Đạt Đạt 12 Đạt Đạt 9 Đạt Đạt 9 Đạt Đạt 16 Đạt Đạt 9 Đạt Đạt 9 Đạt

Đạt 8 Đạt Đạt 13 Đạt Đạt 9 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 17 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 13 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt 0 Đạt Đạt 24,5 Đạt Không đạt 0 Đạt Không đạt 0 Không đạt Đạt 32,2 Đạt Không đạt 0 Không đạt Không đạt 0 Không đạt

Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100,00 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100,00 Đạt

Đạt 23 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 23 Đạt Đạt Đạt Đạt 01 cơ sở Đạt Đạt Đạt Đạt 32 Đạt

Đạt 23 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 23 Đạt Đạt Đạt Đạt 01 cơ sở Đạt Đạt Đạt Đạt 32 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt

Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt 39,86 Đạt Đạt 52,1 Đạt Không đạt 46,68 Đạt Không đạt 46,36 Không đạt Không đạt 38,85 Không đạt Không đạt 22,89 Không đạt Không đạt 29,26 Không đạt

Đạt 283 Đạt Đạt 881 Đạt Đạt 366 Đạt Đạt 446 Đạt Đạt 573 Đạt Đạt 138 Đạt Đạt 505 Đạt

Đạt 710 Đạt Đạt 1.690 Đạt Đạt 784 Đạt Đạt 962 Đạt Đạt 1475 Đạt Đạt 603 Đạt Đạt 1726 Đạt

Đạt 79 Đạt Không đạt 45 Đạt Không đạt 75 Đạt Không đạt 35 Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt 21,66 Không đạt Không đạt 38.32
Không đạt Không đạt
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Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt

Đạt Không đạt Đạt 18% Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt 3,03 Đạt ko có số
liệu Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt 1706,00 Đạt 1.704 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 20 Đạt Đạt 21 Đạt Đạt 18 Đạt Đạt Đạt Đạt 20 Đạt Đạt Đạt Đạt 20 Đạt

Đạt 20 Đạt Đạt 21 Đạt Đạt 18 Đạt Đạt Đạt Đạt 20 Đạt Đạt Đạt Đạt 20 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt

Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100,00 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
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Xã Pa Vây Sử Xã Mồ Sì San Xã Sì Lở Lầu Xã Vàng Ma Chải

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

Kết quả
năm 2023

Kết quả 6
tháng đầu
năm 2024

Kế hoạch
2024

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt 100 100,00 Đạt 100 100,00 Đạt 100 100,00 Đạt 100 100,00 Đạt 100 100,00

2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0 6,20 6,20 6,20

2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0 6,20 6,20 6,20

Đạt 100 100,00 Đạt 100,0 100,00 Đạt 100,0 100,00 Đạt 100,0 100,00 Không đạt 40,95 40,95

2,5 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 0,45 0,45 0,45 1,25 1,25 1,25 4,64 4,64 4,64

2,5 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 0,45 0,45 0,45 1,25 1,25 1,25 11,33 11,33 11,33

Đạt 100,0 100,0 Đạt 80,51 80,51 Không đạt 63,64 Đạt 100% Đạt 80,00 80,00 Đạt 98,08 97,08

Đạt 4,4 4,4 Đạt 5,37 5,37 Không đạt 3,15 4,95 Đạt 8 8 Đạt 7,16 4,66

Đạt 4,4 4,4 Đạt 6,67 6,67 Đạt 4,95 4,95 Đạt 10 10 Đạt 7,3 4,8

Không đạt 49,49 49,49 Không đạt 39,72 39,72 Đạt 50,67 Đạt 56,44% Đạt 100,00 100,00 Không đạt 29,26 29,26

Không đạt 7,3 7,3 Không đạt 6,82 6,82 Đạt 11,4 12,7 Đạt 8,57 8,57 Không đạt 1,63 1,63

Đạt 14,75 14,75 Đạt 17,17 17,17 Đạt 22,5 22,5 Đạt 8,57 8,57 Đạt 5,57 5,57

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 87,3 Đạt Đạt 86,88 Đạt Đạt 95,4 Đạt Đạt 99,0 Đạt Đạt 90,1 Đạt

Đạt 96,0 Đạt Đạt 139,0 Đạt Đạt 165,0 Đạt Đạt 137,0 Đạt Đạt 201,0 Đạt

Đạt 110,0 Đạt Đạt 160,0 Đạt Đạt 173,0 Đạt Đạt 140,0 Đạt Đạt 223,0 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Phụ biểu 04: BIỂU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHONG THỔ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày          /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)
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Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 100,2 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100,0 Đạt Đạt 98,2 Đạt Đạt 99,2 Đạt

Đạt 529 Đạt Đạt 485 Đạt Đạt 562 Đạt Đạt 1.221 Đạt Đạt 704 Đạt

Đạt 528 Đạt Đạt 485 Đạt Đạt 562 Đạt Đạt 1.244 Đạt Đạt 710 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt 0,0 Không đạt Không đạt 50,0 Không đạt Không đạt 0 Không đạt Không đạt 0,0 Không đạt Không đạt 33,3 Không đạt

Không đạt 0 Không đạt Đạt 1 Đạt Không đạt 0 Không đạt Không đạt 0 Không đạt Không đạt 1 Không đạt

Đạt 2 Đạt Đạt 2 Đạt Đạt 2 Đạt Đạt 3 Đạt Đạt 3 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt 80,0 Không đạt Đạt 100 Đạt Không đạt 75,0 Không đạt Không đạt 60,0 Không đạt Không đạt 71,4 Không đạt

4 4 4 6 6 6 3 3 3 6 6 6 5 5 5

5 5 5 6 6 6 4 4 4 10 10 10 7 7 7

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt 5 Đạt Đạt 6 Đạt Đạt 4 Đạt Không đạt 2 Đạt Không đạt 0 Đạt

Đạt 5 Đạt Đạt 6 Đạt Đạt 4 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 7 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt

Không đạt 33 Không đạt Không đạt 36 Không đạt Không đạt 9 Không đạt Không đạt 2 Đạt Không đạt 1 Đạt

Đạt 93,7 Đạt Đạt 92,6 Đạt Đạt 98,37 Đạt Không đạt 74,9 Đạt Đạt 84,9 Đạt

Đạt 491 Đạt Đạt 449 Đạt Đạt 543 Đạt Đạt 902 Đạt Đạt 614 Đạt

Đạt 524 Đạt Đạt 485 Đạt Đạt 552 Đạt Đạt 1.204 Đạt Đạt 723 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

17,00 23,54 30,42 27,92 24,68

2.655 2.309 2.656 6.236 3.797

45.126 54.348 80.793 174.090 93.720

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

73,67 73,67 68,1 68,04 68,04 62,86 66,25 66,25 61,06 44,69 44,69 38,93 59,86 59,86 54,81

389 330 371 556 425

528 485 560 1.244 710

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 86 Đạt Đạt 83 Đạt Đạt 78 Đạt Đạt 75 Đạt Đạt 78 Đạt

Đạt 1.323 Đạt Đạt 1.161 Đạt Đạt 1.288 Đạt Đạt 3.362 Đạt Đạt 1.999 Đạt

Đạt 1.531 Đạt Đạt 1.399 Đạt Đạt 1.654 Đạt Đạt 4.483 Đạt Đạt 2.553 Đạt

Đạt 57,41 Đạt Đạt 59,76 Đạt Đạt 47,34 Đạt Đạt 43,68 Đạt Đạt 47,24 Đạt

Đạt 879 Đạt Đạt 836 Đạt Đạt 783 Đạt Đạt 1.958 Đạt Đạt 1.206 Đạt

Đạt 1.531 Đạt Đạt 1.399 Đạt Đạt 1.654 Đạt Đạt 4.483 Đạt Đạt 2.553 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 1 Đạt Đạt 1 Đạt Đạt 1 Đạt Đạt 4 Đạt Đạt 1 Đạt

Không Đạt Không Đạt Không Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt
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Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt 31,11 Không đạt Không đạt 22,64 Không đạt Không đạt 51,02 Không đạt Không đạt 32,48 Không đạt Không đạt 39,13 Không đạt

Không đạt 14 Đạt Không đạt 12 Đạt Đạt 25 Đạt Đạt 38 Đạt Đạt 27 Đạt

Đạt 45 Đạt Đạt 53 Đạt Đạt 49 Đạt Đạt 117 Đạt Đạt 69 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt

Đạt 99,82 Đạt Đạt 100,0 Đạt Đạt 92,21 Đạt Đạt 95,40 Đạt Đạt 96,96 Đạt

Đạt 2812 Đạt Đạt 2381 Đạt Đạt 2.462 Đạt Đạt 6261 Đạt Đạt 3888 Đạt

Đạt 2817 Đạt Đạt 2381 Đạt Đạt 2.670 Đạt Đạt 6563 Đạt Đạt 4010 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt 75 Không đạt Không đạt 77 Không đạt Không đạt 78,5 Đạt Không đạt 85 Không đạt Không đạt 87,5 Không đạt

Không đạt 25,24 Không đạt Đạt 19,78 Đạt Không đạt 22,65 Đạt Đạt 17,70 Đạt Đạt 20,00 Đạt

104 54 65 100 49

412 273 287 565 245

Không đạt 64,70 Không đạt Không đạt 50,26 Không đạt Không đạt 65,08 Đạt Không đạt 54,18 Đạt Không đạt 61,67 Đạt

1512 982 1528 3136 2130

2337 1954 2348 5788 3454

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt
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Đạt 80,0 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100,0 Đạt Đạt 90,0 Đạt Không đạt 71,43 Không đạt

Đạt 4 Đạt Đạt 6 Đạt Đạt 4 Đạt Đạt 9 Đạt Đạt 5 Đạt

Đạt 5 Đạt Đạt 6 Đạt Đạt 4 Đạt Đạt 10 Đạt Đạt 7 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt 0 Không đạt Không đạt 0% Không đạt Không đạt 0 Không đạt Không đạt 0 Không đạt Không đạt 0 Không đạt

Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt 100 Đạt Đạt Không đạt Đạt

Đạt 03 cơ sở Đạt Đạt 12 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 03 cơ sở Đạt Đạt 12 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt 16,67 Không đạt Không đạt 16,08 Không đạt Không đạt 20,46 Không đạt Không đạt 55,0 Không đạt Không đạt 16,46 Không đạt

Đạt 88 Đạt Không đạt 78 Không đạt Không đạt 115 Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt 120 Không đạt

Đạt 528 Đạt Không đạt 485 Không đạt Không đạt 562 Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt 729 Không đạt

Đạt 100 Đạt Không đạt 42,09 Không đạt Không đạt 66% Không đạt Đạt 68,2 Đạt Không đạt Không đạt Không đạt
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Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt

Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20 Đạt Đạt 19 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 20 Đạt Đạt 19 Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100 Đạt Đạt 100,00 Đạt Đạt 100 Đạt

Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ biểu số 05

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số  339/BC-UBND ngày 14/6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung chỉ tiêu Kế hoạch
năm 2024

Kết quả
huy động 6
tháng đầu
năm 2024

Ghi chú

TỔNG SỐ

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 5.875,6 5.876

2 Đầu tư phát triển 3.625 3.625

3 Sự nghiệp 2.250,3 2.250,3 Chuyển nguồn 2022: 511,89 triệu đồng. Chuyển
nguồn 2023: 142,38 triệu đồng

II NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 114.131

1 Tỉnh 69.498

2 Huyện 44.633 44.633 Nguồn cân đối NS huyện và nguồn thu SDĐ

3 Xã

III VỐN LỒNG GHÉP 271.884 268.764

1 Chương trình MTQG Giảm nghèo
bền vững 144.735 141.615

- Nguồn vốn đầu tư 85.417 85.417 Quyết định 3875/20/12/2023

- Nguồn vốn sự nghiệp 59.318 56.198 Còn 3.120 triệu chưa phân bổ, đang chớ NQ111 để
huyện tự điều chỉnh nhiệm vụ sau.

2
Chương trình MTQG Phát triển
KTXH Vùng đồng bào dân tộc thiểu
số

127.149 127.149

- Nguồn vốn đầu tư 68.609 68.609 Quyết định 3875/20/12/2023

- Nguồn vốn sự nghiệp 58.540 58.540

IV VỐN TÍN DỤNG 683.500

V VỐN DOANH NGHIỆP

VI HUY ĐỘNG TỪ NGƯỜI DÂN VÀ
CỘNG ĐỒNG

1 Tiền mặt

2 Ngày công và hiện vật quy đổi
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Phụ biểu số 06

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG
ƯƠNG 6 THÁNG NĂM2024

(Kèm theo Báo cáo số   339 /BC-UBND ngày   14 /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT CÔNG TRÌNH Kế hoạch
năm 2024

Kết quả thực 6
tháng đầu năm

năm 2024
Ghi chú

TỔNG CỘNG 3.316 1.346

1 Giao thông 2.989 1.346

- Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Nậm
Khay 29

- Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông
nội bản Thèn Xin 1.405

- Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông
nông thôn La Vân - U Gia 1.405 1.346 Xã Huổi Luông

- Sửa chữa, nâng cấp đường nội đồng Chi
Bu ́bản Cang, xã Khổng Lào 150

2 Thủy lợi

3 Phòng chống, thiên tai

4 Điện

5 Trường học

6 CSVC Văn hóa 327

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản
Huổi Bảo 75

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Nậm Cung,
xã Mường So 252

7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

8 CSHT vùng nguyên liệu tập trung

9 Trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện

10 Hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số
trong nông nghiệp, nông thôn

11 Công trình cung cấp nước sạch tập trung

12 CSHT bảo vệ môi trường nông thôn;

13 Khác (nếu có)
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Phụ biểu số 7

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN SỰ NGHIỆP  TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG NĂM2024

(Kèm theo Báo cáo số    339 /BC-UBND ngày  14 /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung Kế hoạch
năm 2024

Kết quả
thực 6

tháng đầu
năm năm

2024

Ghi chú

TỔNG CỘNG 1.596 1.596

1 Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội 218 218

- Nội dung 03: Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn theo hướng an toàn, tin cậy, ổn định
và đảm bảo mỹ quan 218 218

Hệ thống điện
chiếu sáng nông

thôn

2

Nội dung thành phần số 03: triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP); phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng
cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở
nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

978 978

-

Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa
đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng dụng
công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần
thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.

978 978
Hỗ trợ 2 chuỗi:
Khoai sọ, dong

riềng năm 2

3
Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền
thống của nông thôn Việt Nam.

200 200

-
Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân
loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát
triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh;

200 200 Thu gom rác
Mường So

4

Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính
công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình
chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số,
xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho
người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo
lực trên cơ sở giới.

60 60

-

Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành
chính công; gắn mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các
cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam; bồi dưỡng, tập huấn
kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã; phổ biến kiến thức, nâng cao
kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn.

60 60
Xây dựng Trang
TTDT 4 xã đạt

chuẩn

5
Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương
trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện
Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM.

140 140

-
Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả
thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng
yêu cầu quản lý Chương trình;

140 140
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Phụ biểu số 08

KẾT QUẢ  THỰC HIỆN  NGUỒN  VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG  NTM KÉO DÀI NĂM 2023 ĐẾN THÁNG 6/2024

(Kèm theo Báo cáo số    339 /BC-UBND ngày   14 /6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT
Nội dung thực hiện

(Đề nghị ghi chi tiết theo từng nội dung cụ thể của
từng nội dung thành phần)

Kết quả huy động năm 2023 Kết quả thực hiện năm 2023 Số vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 Kết quả thực hiện vốn kéo dài đến tháng
6/2024 Ghi chú

Khối
lượng

Tổng số

Vốn đầu tư trực tiếp Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số

Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số

Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số
NSTW

NSĐP Tổng số
NSTW NSĐP

Tổng số
NSTW

NSĐP Tổng số
NSTW

NSĐP
ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN

Tổng cộng 5.838 5.838 - 3.438 2.400 2.773 - 2.773 2.400 821 963,6 309,3 654,3

1

Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả
quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo
quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội
nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá

3.435 3.435 1.035 2.400 523 523 2.400 511,9 511,9 511,89 

-
Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới  và triển
khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với
quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa

3.435 3.435 1.035 2.400 523,1 523,1 2.400 511,9 511,9 511,9 

+ UBND xã Huổi Luông 303 303 303 263,5 263,5 39,8 39,8 39,8 

+ UBND xã Ma Li Pho 227 227 227 28,0 28,0 199,2 199,2 199,2 

+ UBND xã Mường So 277 277 277 39,6 39,6 237,6 237,6 237,6 

+ UBND xã Khổng Lào 227 227 227 192 192 35,2 35,2 35,2 

+ 12 xã chưa đạt chuẩn NTM 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

2 Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế -
xã hội 309,3 309,3 309,3

-
Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng
giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã,
liên huyện

169,6 169,6 169,6

+ Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Nậm Khay xã Khổng Lào 0,7 0,7 0,7

+ Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Thèn  Xin xã Ma Li
Pho 111 111 111

+ NC,SC các đoạn đường nội bản Nà Củng xã Mường so 45,6 45,6 45,6

+ NC,SC các đoạn đường nội bản Nậm Cung xã Mường so 12,3 12,3 12,3

-

Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất
văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao
huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du
lịch nông thôn

105 105 105

+ Nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa Huổi Bảo, xã Mường So 105 105 105

-
Nội dung 10: Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước
sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy
định

34,7 34,7 34,7
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+ Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng 34,7 34,7 34,7

3
Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu
quả cơ cấu lại ngành NN, PTKTNT; triển khai mạnh
mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

2.153 2.153 2.153 2.145 2.145 7,7 7,71

-
Nội dung 01: Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông
nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp
và dịch vụ …

2.153 2.153 2.153 2.145 2.145 7,7 7,7

+
Hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị, xây dựng và phát triển
vùng nhiên liệu tập trung (xã: Mường So, Khổng Lào, Ma
Li Pho, Huổi Luông)

2.153 2.153 2.153 2.145 2.145 7,7 7,7

4

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám
sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng
lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM;
thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây
dựng NTM

250 250 250 104,7 104,7 134,67 134,67

-

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương
trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn
diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình…

250 250 250 104,7 104,7 134,67 134,67

+ Ban chỉ đạo cấp huyện 170 170 170 45,8 45,8 124,17 124,17

+ Ban chỉ đạo cấp xã (16 xã, 5 triệu đồng/xã) 80 80 80 58,86 58,86 10,5 10,5 10,5

TT
Nội dung thực hiện

(Đề nghị ghi chi tiết theo từng nội dung cụ thể của
từng nội dung thành phần)

Kết quả huy động năm 2023 Kết quả thực hiện năm 2023 Số vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 Kết quả thực hiện vốn kéo dài đến tháng
6/2024 Ghi chú

Khối
lượng

Tổng số

Vốn đầu tư trực tiếp Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số

Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số

Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số
NSTW

NSĐP Tổng số
NSTW NSĐP

Tổng số
NSTW

NSĐP Tổng số
NSTW

NSĐP
ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN
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Phụ biểu số 09

KẾT QUẢ  THỰC HIỆN  NGUỒN  VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số   339 /BC-UBND ngày  14/6/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT Nội dung thực hiện
(Đề nghị ghi chi tiết theo từng nội dung cụ thể của từng nội dung thành phần)

Kết quả huy động năm 2024 Kết quả thực hiện vốn  đến tháng 6/2024

Ghi chúKhối
lượng

Thành tiền Thành tiền

Tổng số
Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số
Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐPĐTPT SN ĐTPT SN

Tổng cộng 4.912 4.912 3.316 1.596 1.346 1.346 1.346

I Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện
đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền 3.316 3.316 3.316

1 Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn
xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện 3.064 3.064 3.064

- Xã Khổng Lào 254 254 254

+ Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Nậm Khay 29 29 29

+ Sửa chữa, nâng cấp đường nội đồng Chi Bu ́bản Cang, xã Khổng Lào 225 225 225

- Xã Ma Li Pho: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Thèn Xin 1.405 1.405 1.405

- Xã Huổi Luông: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn La Vân - U Gia 1.405 1.405 1.405 1.346 1.346 1.346

2
Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã,
thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với
phát triển du lịch nông thôn

252 252 252

- Xã Mường So:Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Bảo 75 75 75

- Xã Mường So: Xây dựng Nhà văn hóa bản Nậm Cung, xã Mường So 177 177 177

II

Nội dung thành phần số 03: triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP); phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng
cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở
nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

978 978 978

 

1

Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa
đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; ứng dụng
công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần
thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.

978 978 978

- Liên kết chuỗi giá trị Dong riềng, khoai sọ 978 978 978

+ Xã Mường So 278 278 278

+ Xã Ma Li Pho 369 369 369

+ Xã Huổi Luông 164 164 164
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+ Xã Khổng Lào 167 167 167

III
Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông
thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn
với phát triển du lịch nông thôn

218 218 218

1 Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;… 218 218 218

- Mường So: Sửa chữa hệ thống loa truyền thanh thôn bản 54,5 54,5 54,5

- Huổi Luông: Sửa chữa hệ thống loa truyền thanh bản 54,5 54,5 54,5

Khổng Lào: Sửa chữa hệ thống loa truyền thanh bản 54,5 54,5 54,5

Ma Li Pho: Sửa chữa hệ thống loa truyền thanh bản 54,5 54,5 54,5

IV
Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền
thống của nông thôn Việt Nam

200 200 200

1
Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân
loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát
triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh

200 200 200

- Nhân rộng Mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn quy mô cấp xã (UBND xã Mường
So) 200 200 200

V

Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính
công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình
chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số,
xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho
người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo
lực trên cơ sở giới.

60 60 60

1

Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành
chính công; gắn mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các
cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam; bồi dưỡng, tập huấn
kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã; phổ biến kiến thức, nâng cao
kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn.

60 60 60

- Kinh phí xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã và phí hosting duy trì hằng năm 60 60 60

+ Xã Mường So 15 15 15

+ Xã Ma Li Pho 15 15 15

+ Xã Huổi Luông 15 15 15

+ Xã Khổng Lào 15 15 15

TT Nội dung thực hiện
(Đề nghị ghi chi tiết theo từng nội dung cụ thể của từng nội dung thành phần)

Kết quả huy động năm 2024 Kết quả thực hiện vốn  đến tháng 6/2024

Ghi chúKhối
lượng

Thành tiền Thành tiền

Tổng số
Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số
Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐPĐTPT SN ĐTPT SN

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



VI
Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện
Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng
NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM.

140 140 140

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá
kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn
diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình;

140 140 140

TT Nội dung thực hiện
(Đề nghị ghi chi tiết theo từng nội dung cụ thể của từng nội dung thành phần)

Kết quả huy động năm 2024 Kết quả thực hiện vốn  đến tháng 6/2024

Ghi chúKhối
lượng

Thành tiền Thành tiền

Tổng số
Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số
Vốn đầu tư trực tiếp

Tổng số NSTW NSĐP Tổng số NSTW NSĐPĐTPT SN ĐTPT SN
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